
THÀNH 

THỊ

NÔNG 

THÔN
DTTS CCCM BTXH ĐBKK TXTT CL XM SC

I Thị trấn Tuy Phước 3 3 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 2

1 Nguyễn Thị Nhị 1957 052157001491 Khu phố Phong Thạnh 13 1 1 1 1

2 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 1985 052185011181 Khu phố Trung Tín 1 64 1 1 1 1

3 Lê Thị Giáo 1959 052159005378 Khu phố Mỹ Điền 171 1 1 1 1

II Thị trấn Diêu Trì 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

1 Huỳnh Thị Tám 1929 052129003172 Khu phố Vân Hội 2 77 1 1 1 1

III Xã Phước An 4 0 4 3 1 0 0 0 1 0 3 4 0

1 Lê Thị Sáu 1955 052155009130 Ngọc Thạnh 1 44 1 1 1 1

2 Võ Thị Diễm Thúy 1988 052188014539 Ngọc Thạnh 1 358 1 1 1 1

3 Nguyễn Thị Năm 1958 052158010795 An Hòa 2 97 1 1 1 1

4 Phạm Thị Thúy 1976 052176011080 An Sơn 2 206 1 1 1 1

IV Xã Phước Quang 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1

1 Trần Thị Phương 1956 052156003545 Thôn Tri Thiện 193 1 1 1 1

2 Trần Thị Ánh Hóa 1956 052156011831 Thôn Phục Thiện 195 1 1 1 1

V Xã Phước Hiệp 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1

1 Nguyễn Thành Ninh 1945 052045002786 Thôn Xuân Mỹ 212 1 1 1 1

2 Trần Thị Bảy 1956 052156010188 Thôn Đại Lễ 16 1 1 1 1

VI Xã Phước Thuận 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1

1 Đặng Thị Lan 1965 052165002844 Thôn Nhân Ân 113 1 1 1 1

2 Nguyễn Thị Tâm 1979 052179007068 Lộc Hạ 179 1 1 1 1

VII Xã Phước Sơn 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 Đặng Thị Thoa 1963 001163044100 Thôn Kỳ Sơn 58 1 1 1 1

VIII Xã Phước Hòa 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0

1 Nguyễn Thị Mỹ Mát 1988 052188014430 Thôn Bình Lâm 32 1 1 1 1

2 Ngô Thị Ánh Hồng 1947 052177003363 Thôn Tùng Giản 312 1 1 1 1

IX Xã Phước Hưng 2 0 2 2 0 0 0 1 2 2 0 2 0

1 Tống Thị Thành 1969 052169006091 Thôn Biểu Chánh 10 1 1 1 1 1

2 Nguyễn Thị Trang 1943 052143003455 Thôn Háo Lễ 156 1 1 1 1 1 1
19 4 15 16 3 0 0 7 8 2 5 14 5

DTTS: Hộ nghèo dân tộc thiểu số

CCCM: Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

BTXH:  Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

ĐBKK: Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)

TXTT: Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai

CL: Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại

XM: có nhu cầu xây dựng mới nhà ở

SC: có nhu cầu sửa chữa, cải tạo nhà ở

Các ký tự viết tắt bao gồm:

Tổng cộng

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở NĂM 2024

PHỤ LỤC 5

NHU CẦU 

HỖ TRỢ
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CMND/CCCD ĐỊA CHỈ SỐ HỒ SƠ

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
HỘ CẬN 

NGHÈO

THUỘC KHU 

VỰC HỘ 

NGHÈO

  (Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày             /        /2024 của UBND huyện Tuy Phước)
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